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1 PSR-22
DIN RAIL PROTECTION RELAY, single 

phase
Rơ le bảo vệ pha 365,000

2 CPR-126
3 phase Current Protection Relay, Din 

rail, CT selectable

Rơ le bảo vệ dòng điện 3 

pha
790,000

3 VPR-126-2R
3 phase Voltage Protection Relay, Din 

rail, 2 relay

Rơ le bảo vệ điện ap 3 

pha
830,000

4 ELR-63  Earth Leakage relay 76x28
Rơ le bảo vệ dòng rò, 

76x28
1,050,000

5 MPD-152 Motor Protection Device -CT selectable Rơ le bảo vệ động cơ 1,590,000

6 MPD-152
Motor Protection Device -3 phase with 

3 CT upto 60 A,DINRAIL
Rơ le bảo vệ động cơ 1,900,000

7 CPR-22 Current protection relay
Rơ le bảo vệ quá/thấp 

dòng (1 CT)
480,000

8 ELR-19N Earth Leakage relay 96x96
Rơ le bảo vệ dòng rò, 

96x96
1,190,000

9 ELR-19N-M1 Earth Leakage relay 96x96, modbus
Rơ le bảo vệ dòng rò, 

96x96, modbus
1,430,000

Relay bảo vệ
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10 DT-60S Delay timer, 230 V AC, DT series Rơ le on/off delay 355,000

11 SQT-1022 Sequential Timer 96x96, 4 relay
Rơ le thời gian thứ tự 4 

ngõ ra
2,550,000

12 SQT-1044 Sequential Timer 96x96, 8 relay
Rơ le thời gian thứ tự 8 

ngõ ra
3,170,000

13 AV-34
Single phase panel meter VOLT/AMP all 

range

Đồng hồ đo dòng điện 1 

pha
355,000

14 AV-31V
Single phase panel meter VOLT/AMP all 

range
Đồng hồ đo điện áp 1 pha 355,000

15 AV-14
Single phase panel meter VOLT/AMP all 

range

Đồng hồ đo dòng điện 1 

pha
355,000

16 AV-11V
Single phase panel meter VOLT/AMP all 

range
Đồng hồ đo điện áp 1 pha 355,000

17 AV-12
Single phase panel meter VOLT+AMP 

all range

Đồng hồ đo điện áp, 

dòng điện 1 pha
555,000

18
AVF-19T

(mã cũ AVF-19D)
VAF Meter,96x96,230 V AC Đồng hồ đa năng 870,000

19 AVF-133 VAF Meter,96x96,230 V AC Đồng hồ đa năng đo VAF 990,000

20 VMR-13  Voltage Monitoring Relay
Đồng hồ đo điện áp 3 

pha tích hợp rơ le bảo vệ
1,110,000

Đồng hồ đo lường

Timer



21 EM-10 3 phase energy meter
Đồng hồ đo năng lượng 3 

pha
1,430,000

22 MFM-14DC DC Multi function metter
Đồng hồ đo dòng điện DC 

đa năng
1,900,000

23 MFM-14DC-M1
DC Multi function metter, RS485 

Modbus

Đồng hồ đo dòng điện DC 

đa năng, RS485 Modbus
2,220,000

24 UTC-121G Single Output PID controller G series
Bộ điều khiển nhiệt độ 

PID, ngõ ra SSR/relay
990,000

25 PTC-L12A-M1 Universal Programmable Controllers, 

Auto Tune PID, MODBUS, LCD Display

Bộ điều khiển nhiệt độ, 

RS485 MODBUS
3,170,000

26 DPI-122 Dual Process Indicator
Bộ điều khiển nhiệt độ 

tiến trình kép
2,060,000

27 MS-1208-M1
TEMPERATURE SCANNER 8 CHANNEL, 

RS485 Modbus

Bộ điều khiển nhiệt độ 8 

kênh, USB, RS485
5,550,000

28 MS-1208 TEMPERATURE SCANNER 8 CHANNEL
Bộ điều khiển nhiệt độ 8 

kênh
4,350,000

29 APFC-9606 Power Factor Controller , 6 stage
Bộ điều khiển hệ số công 

suất 6 cấp
2,700,000

APFC bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển nhiệt độ


